
DANH SÁCH CỬA HÀNG KINH DOANH KHÍ LỎNG LPG CHAI 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SƠN ĐỘNG 

(đính kèm báo cáo số        /BC-UBND ngày      /4/ 2024 của UBND huyện Sơn Động)  

 

STT Tên cửa hàng Địa chỉ (thôn, xã/TT) Số Giấy 

 Chứng nhận 

Ngày, tháng, 

năm cấp 

Ghi chú 

1 Ngô Thị Viên T. Rèm, xã GiáoLiêm 4260 15/10/2018 Cấp lần đầu 

2 Nguyễn Văn Luận T.Thượng, xã Long Sơn 4289 15/10/2018 Cấp lần đầu 

3 Hà văn Luyến TDP số 4, thị trấn  An Châu 4936 06/12/2018 Cấp lại 

4 Trần Văn Hùng T. Làng- xã Vĩnh An 4970 06/12/2018 Cấp lại 

5 Chu Thị Chi T.Mới- xã An Lạc 392 21/01/2019 Cấp lần đầu 

6 Lương Văn Hải T. Đá Cối, xã Giáo Liêm 487 12/02/2019 Cấp lần đầu 

7 Nguyễn Trung Dũng T. Hạ, xã Long Sơn 1208 08/4/2019 Cấp lần đầu 

8 Nguyễn Trung Sỹ T. Hương, xã Long Sơn 1209 08/4/2019 Cấp lần đầu 

9 Đinh Văn Thơ T. Thước, xã Phúc Sơn 731 15/3/2019 Cấp lần đầu 

10 Thân Văn Trường TDP Đoàn Kết, TTr Tây Yên Tử  1365 08/5/2019 Cấp lần đầu 

11 Nông Thị Nga T. Phe, xã Vân Sơn 2357 18/7/2019 Cấp lại 

12 Vi Văn Thế TDP số 4, thị trấn  An Châu 2358 18/7/2019 Cấp lại 

13 Ngọc Văn Tìu T. Chào, xã Vĩnh An 2359 18/7/2019 Cấp lần đầu 

14 Ngô Quang Tăng T. Chợ, xã Tuấn Đạo 2582 07/8/2019 Cấp lại 

15 Lâm Ngọc Huy (GAS 

HUY HOÀNG) 

TDP số 4, thị trấn An Châu 2583 07/8/2019 (Đại lý bán buôn 

không phép) 



16 Trịnh Tiến Hà TDP Tân.Lập,TTr Tây Yên Tử 3504 24/9/2019 Cấp lần đầu 

17 Phan Huy Tuấn T.Thoi, xã Dương Hưu 3505 24/9/2019 Cấp lại 

18 Nông Thị Tâm T. Han 1, xã Vĩnh An 3635 01/10/2019 Cấp lần đầu 

19 Đào Ngọc Long T. Chủa, xã Tuấn  Đạo 3636 01/10/2019 Cấp lại 

20 Nguyễn Văn Chiến T.Bãi Chợ, xã Tuấn Đạo 3637 11/11/2019 Cấp lại 

21 Nông Văn Thi T. Sản 2, xã Hữu Sản 3664 15/10/2019 Cấp lần đầu 

22 La Thị Tuyết T. Sầy, xã  Tuấn Đạo 3665 15/10/2019 Cấp lần đầu 

23 Nguyễn Văn Nam TDP ĐKết-TTr Tây Yên Tử  3872 01/11/2019 Cấp lần đầu 

24 Vi Văn Hạnh T. Làng Khang, xã Đại Sơn 3873 01/11/2019 Cấp lần đầu 

25 Ngô Văn Ánh TDP ĐKết, TTr Tây Yên Tử 3874 01/11/2019 Cấp lần đầu 

26 Nguyễn Thị Tuyết T. Tân Sơn, xã Đại Sơn 4774 24/12/2019 Cấp lần đầu 

27 Cty Xăng dầu Hà Bắc TDP Thượng 1, thị trấn An Châu 1076 09/3/2030 Cấp lại 

28 Cty Xăng dầu Hà Bắc TDP ĐKết,TTr Tây Yên Tử 1077 09/3/2020 Cấp lại 

29 Cty Xăng dầu Hà Bắc T. Hạ, xã Long Sơn 1078 09/3/2020 Cấp lại 

30 Cty Xăng dầu Hà Bắc T. Phe, xã Vân Sơn 1079 09/3/2020 Cấp lại 

31 Cty Xăng dầu Hà Bắc T. Óm, xã Đại Sơn 1080 09/3/2020 Cấp lại 

32 CH Huấn Vinh TDP số 4, thị trấn TT An Châu 1123 25/3/2020 Cấp lại 

33 CH Bắc Lý T. Lốt, thị trấn An Châu 1124 25/3/2020 Cấp lại 

34 Phạm Hải Mến T. Lãn Chè, xã Tuấn Đạo 1785 01/4/2020 Cấp lần đầu 

35 Trần Văn Trọng T. Nhân Định, xã Yên Định 2704 08/6/2020 Cấp lần đầu 

36 Mã Văn Bài T. Lán Than, xã An Bá 2727 15/6/2020 Cấp lại 



37 Đỗ Văn Tráng T. Phe, xã Vân Sơn 3311 31/7/2020 Cấp lần đầu 

38 Nguyễn Văn Lành T. Khuân Cầu1, xã Đại Sơn 5367 27/11/2020 Cấp lần đầu 

39 Trần Thị Thúy T.Mai Hiên, xã Vĩnh An 1218 15/4/2021 Cấp lại 

40 CH Hải Sơn   TDP Đồng Rì, TTr Tây Yên Tử 1750 28/5/2021 Cấp lần đầu 

41  Phạm Văn Lương  T. Trại Chùa, xã Yên Định 3545 10/9/2021 Cấp lần đầu 

42 Hoàng Thị Lan TDP Số 1, thị trấn An Châu 5181 15/11/2021 Cấp lần đầu 

43 Ngọc Văn Tâm T. Hạ , xã Long Sơn 5501 17/12/2021 Cấp lần đầu 

44 Trịnh Tiến Hưng TDP Mậu, TT Tây Yên Tử 4637 24/11/2022 Cấp lần đầu 

45 Đinh Văn Hậu T. Măn, xã Vĩnh An 2895 14/6/2022 Cấp lại 

46 Phạm Văn Hùng  T. Vá, xã An Bá 4636 04/11/2022 Cấp lại 

47 Thân Văn Trường  TDP Thống Nhât, TTr TYT 2894 10/6/2022 Cấp lần đầu 

48 Ngọc Văn Tuyền T. Hạ, xã  Long Sơn 2235 13/5/2022 Cấp lại 

49 Ngô Văn Đồng T.Trung Sơn, xã Đại Sơn 2030 15/4/2022 Cấp lại 

50 Nông Văn Giang TDP số 1, thị trấn An Châu 72 20/01/2022 Cấp lần đầu 

51 Nông Văn Hòa T. Cẩm Đàn, xã Cẩm Đàn 73 07/02/2022 Cấp lại 

52 Nguyễn Thị Huế T. Thoi, xã Dương Hưu 774 01/3/2023 Cấp lần đầu 

53 Nguyễn Văn Nguyên TDP Đoàn Kết, TT Tây Yên Tử 871 08/3/2023 Cấp lại 

54 Bùi Thị Thúy T. Trại Chùa, xã Yên Định 890 13/3/2023 Cấp lại 
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